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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN
- Technical English for Electrical Engineering
Mã số học phần: 7090147
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 40; 


Bài tập: 05; 

   Thực hành:; 
       Thực tập:   ; 


Đồ án:                            ; Tự học: 90                            ;
1. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Điện khí hóa, khoa Cơ-Điện
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Lê Xuân Thành
0901-04
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ-Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
3.1 Môn học tiên quyết: 
3.2 Môn học học trước:

4 Mục tiêu của học phần: Nắm được phương pháp đọc hiểu, dịch thuật và làm việc với các tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh
4.1 Kiến thức 

4.1.1 Understanding about properties and characterítics of electrical materials;
4.1.2 The methods of using measuring instruments;
4.1.3 Structure and Operation principle of Electric Machines
4.1.4 Understanding about fundamental electronic circuits
4.1.5 Structure and specifications of basic components in  electric diagram.
4.2 Kỹ năng 
4.2.1 Trang bị được vốn từ vựng chuyên ngành kỹ thuật điện
4.2.2 Có khả năng đọc, hiểu dịch thuật và làm việc với các tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh.
5 Tóm tắt nội dung học phần

Materials, Measuring instruments, Electric Machines, Electric Electronic Engineering , Basic Electric component in Electric power system, General Reference
6 Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit 1
	Materials
	7
	

	1.1
	Reading Comprehension
	2
	4.1.1, 4.2.2

	1.2
	Grammar Review
	2
	4.2.1

	1.3
	Pratice
	1
	4.2.1

	1.4
	Reading and Summarizing
	2
	4.1.1, 4.2.2

	Unit 2
	Electrical Measuring Instruments
	7
	

	2.1
	Reading Comprehension
	2
	4.1.2, 4.2.2

	2.2
	Grammar Review
	2
	4.2.1

	2.3
	Pratice
	1
	4.2.1

	2.4
	Reading and Summarizing
	2
	4.1.2, 4.2.2

	Unit 3
	Electric machines
	9
	4.x.y

	3.1
	Reading Comprehension
	3
	4.1.3, 4.2.2

	3.2
	Grammar Review
	3
	4.2.1

	3.3
	Pratice
	1
	4.2.1

	3.4
	Reading and Summarizing
	2
	4.1.3, 4.2.2

	Unit 4
	Electric Electronic Engineering
	6
	

	4.1
	Reading Comprehension
	2
	4.1.4, 4.2.2

	4.2
	Grammar Review
	1
	4.2.1

	4.3
	Pratice
	1
	4.2.1

	4.4
	Reading and Summarizing
	2
	4.1.4, 4.2.2

	Unit 5
	Basic component and their specification in electric diagram
	9
	

	5.1
	Reading Comprehension
	3
	4.1.5, 4.2.2

	5.2
	Grammar Review
	3
	4.2.1

	5.3
	Pratice
	1
	4.2.1

	5.4
	Reading and Summarizing
	2
	4.1.5, 4.2.2

	Unit 6
	Revision
	7
	4.2.2

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	


7 Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
-  Kết hợp dạy trên lớp và E-learning qua các website trực tuyến như Socrative.com
8 Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9 Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/ (45 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/ (45 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành 100% asignment exersise
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2 Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10 Tài liệu học tập

	[1] Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Điện, ĐH Mỏ-Địa chất, Lê Xuân Thành, 2019

	[2] Power system protection 3rd by The Electricity Council (Short Run Press Ltd, reprinted 1990)

	[3] The Mine Electrical fitter by Y.Mikheyev and I.Faibisovich (Peace Publishing house, Moscow 1995)

	[4] Viet Nam 500 kVTransmission System 5 years in Operation and Future Development by EVN and Viet Nam electricity Egineering Association-VEEA (Hanoi moi Press, 10-1999)


11 Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2

	Chương 1: Materials
1.1Reading comprehension
1.2 Grammar review


1.3 Practice

1.4 Reading and Summarizing

1.5 Referrence

	12

	2
	0


	+Tài liệu [1]: 
- Tìm hiểu từ vựng của các nội dung Reading Comprehension, Reading and Summarizing
-Làm các bài tập thuộc phần Practice trong tài liệu [1].
- Tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp ứng dụng trong chuyên ngành, thực hiện các bài tập bổ trợ của phần Grammar Review. 
-Làm giàu từ vựng bằng các bài đọc liên quan thuộc tài liệu [2], [3]. 



	2,3
	Chương 2: Electric Measuring Instruments
2.1Reading comprehension
2.2 Grammar review


2.3 Practice

2.4 Reading and Summarizing

2.5 Referrence

	12
	2
	0
	+Tài liệu [1]: 
- Tìm hiểu từ vựng của các nội dung Reading Comprehension, Reading and Summarizing
-Làm các bài tập thuộc phần Practice trong tài liệu [1].
- Tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp ứng dụng trong chuyên ngành, thực hiện các bài tập bổ trợ của phần Grammar Review. 
-Làm giàu từ vựng bằng các bài đọc liên quan thuộc tài liệu [2], [3].

	3,4,5
	Chương 3: Electric machines
3.1Reading comprehension
3.2 Grammar review


3.3 Practice

3.4 Reading and Summarizing

3.5 Referrence

	16
	2
	0
	+Tài liệu [1]: 
- Tìm hiểu từ vựng của các nội dung Reading Comprehension, Reading and Summarizing
-Làm các bài tập thuộc phần Practice trong tài liệu [1].
- Tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp ứng dụng trong chuyên ngành, thực hiện các bài tập bổ trợ của phần Grammar Review. 
-Làm giàu từ vựng bằng các bài đọc liên quan thuộc tài liệu [2], [3].

	5,6,7
	Chương 4: Electric Electronic
4.1Reading comprehension
4.2 Grammar review


4.3 Practice

4.4 Reading and Summarizing

4.5 Referrence

	10
	2
	0
	+Tài liệu [1]: 
- Tìm hiểu từ vựng của các nội dung Reading Comprehension, Reading and Summarizing
-Làm các bài tập thuộc phần Practice trong tài liệu [1].
- Tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp ứng dụng trong chuyên ngành, thực hiện các bài tập bổ trợ của phần Grammar Review. 
-Làm giàu từ vựng bằng các bài đọc liên quan thuộc tài liệu [2], [3].

	7,8,9
	Chương 5: Basic component and their specification in electric diagram 5.1Reading comprehension
5.2 Grammar review


5.3 Practice

5.4 Reading and Summarizing

5.5 Referrence

	16
	2
	0
	+Tài liệu [1]: 
- Tìm hiểu từ vựng của các nội dung Reading Comprehension, Reading and Summarizing
-Làm các bài tập thuộc phần Practice trong tài liệu [1].
- Tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp ứng dụng trong chuyên ngành, thực hiện các bài tập bổ trợ của phần Grammar Review. 
-Làm giàu từ vựng bằng các bài đọc liên quan thuộc tài liệu [2], [3].

	10,11,12
	Chương 6: Revision
	0
	24
	0
	+Tài liệu [1]:
Làm các bài minitest, Pretest


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA
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